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BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Xuân Bắc năm 2024


Kính gửi:



- UBND tỉnh Đồng Nai;

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai;


- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới Kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 08/BCĐ-VPĐP ngày 10/8/2023 của Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, UBND huyện Xuân Lộc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Xuân Bắc năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA
1. Về hồ sơ:
Hồ sơ trình thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí của UBND xã Xuân Bắc được lập đầy đủ và đúng trình tự theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tài liệu kiểm chứng đã đầy đủ theo Hướng dẫn số 08/BCĐ-VPĐP ngày 23/5/201910/8/2023 của Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.
2. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Để điều hành và thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu cho Đảng ủy kiện toàn Ban chỉ đạo “nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới” của xã (viết tắt là Ban chỉ đạo xã) gồm do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban thường trực, các thành viên gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công chức Địa chính - Xây dựng xã. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới” của xã. Đồng thời kiện toàn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới và đào tạo nghề lao động nông thôn và tiến hành xây dựng, ban hành Quy chế để thực hiện. Ban Quản lý gồm 35 thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng Ban quản lý, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Phó Ban quản lý. Kiện toàn Ban phát triển tại các ấp, mỗi ấp gồm 7 thành viên do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Ban nhân dân ấp làm Phó ban, các thành viên là đại diện các Chi hội Đoàn thể ấp.

Đối với Đảng ủy xã: Hàng năm có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới tổ chức đánh giá thực hiện Nghị quyết thông qua Hội nghị sơ kết sáu tháng, một năm, hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy. Ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 05/7/2024 của Đảng ủy xã Xuân Bắc về việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.
Đối với Hội đồng nhân dân: Tăng cường công trác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 28/7/2024 của HĐND xã Xuân Bắc về giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Bộ tiêu chí NTM Kiểu mẫu trên địa bàn xã Xuân Bắc năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã: Căn cứ Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của cấp trên và của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 30/5/2025 của UBND xã Xuân Bắc về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Xuân Bắc; Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã còn ban hành các loại văn bản như công văn, thông báo, tờ trình, báo cáo… để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Đối với Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển ấp: Hàng năm có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, có phân kỳ thời gian tổ chức thực hiện từng nội dung, từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể; có phân công, phân nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo, thành viên Ban quản lý, Ban phát triển ấp. Căn cứ Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của cấp trên và của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã. 

Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ và tham mưu sâu sát trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân xã tham mưu Ban chỉ đạo xã ban hành Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 30/05/2024 của Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới xã Xuân Bắc về việc thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2024 trên địa bàn xã và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 30/5/2025 của UBND xã Xuân Bắc về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Xuân Bắc, cụ thể chia làm 03 nhóm mỗi nhóm do 01 đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng nhóm, phân công mỗi cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời Ủy ban nhân dân xã ban hành Công văn số 242/UBND-TH ngày 11/07/2024 về việc xây dựng và hoàn thành hồ sơ kiểm chứng NTM kiểu mẫu đến ngày 28/11/2024 .

 Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng, chín tháng, năm, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển các ấp tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Những nội dung còn tồn đọng tiếp tục đưa vào kế hoạch tháng sau, quý sau để thực hiện. Thường xuyên liên hệ các phòng ban chuyên môn huyện trên các lĩnh vực mà thành viên Ban Quản lý, cán bộ, công chức phụ trách, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp, phương hướng để tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN xã và các đoàn thể xã trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề ra nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương đạt kết quả.
3. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao
Xã Xuân Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận các xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Sau khi rà soát, đánh giá lại theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, xã Xuân Bắc giữ vững 19/19 tiêu chí, 76/76 chỉ tiêu.
4. Kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Tiêu chí chung

4.1. Về thu nhập bình quân đầu người
a) Yêu cầu tiêu chí: Cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nông thôn mới nâng cao cùng thời điểm.

b) Kết quả thực hiện:

Tại thời điểm tổ chức điều tra (01/8/2023) Tổng số hộ trên địa bàn toàn xã là 4.790 hộ. Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn xã là 17.693 khẩu.

Trong đó: Số hộ được chọn mẫu để tiến hành khảo sát trên địa bàn toàn xã Xuân Bắc là 369 hộ, tương ứng với 1.325 nhân khẩu. Kết quả thu nhập cụ thể được phân theo nguồn thu và từng ấp như sau:

*Phân theo nguồn thu nhập

- Mục 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công 71.785.800 nghìn đồng; Lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần 1.432.800 nghìn đồng. Tổng thu nhập 73.218.600 nghìn đồng; 

- Mục 2. Thu nhập từ trồng trọt: Tổng giá trị sản phẩm đã thu hoạch: 43.989.500 nghìn đồng; Tổng chí phí: 20.800.760 nghìn đồng; Thu nhập: 23.188.740 nghìn đồng. Tỷ lệ chi phí/giá trị sản phẩm: 47,28 %.

- Mục 3. Thu nhập từ chăn nuôi: Tổng giá trị sản phẩm đã thu hoạch: 18.185.400 nghìn đồng; Tổng chí phí: 11.393.300 nghìn đồng; Thu nhập: 6.792.100 nghìn đồng. Tỷ lệ chi phí/giá trị sản phẩm: 62,65 %.

- Mục 4. Thu nhập từ lâm nghiệp: Tổng giá trị sản phẩm đã thu hoạch: 751.000 nghìn đồng; Tổng chí phí:  168.000 nghìn đồng; Thu nhập:  583.000 nghìn đồng. Tỷ lệ chi phí/giá trị sản phẩm: 22,37 %.

- Mục 5. Thu nhập từ thủy sản: Tổng giá trị sản phẩm đã thu hoạch: 597.000 nghìn đồng; Tổng chí phí: 328.000 nghìn đồng; Thu nhập: 269.000 nghìn đồng. Tỷ lệ chi phí/giá trị sản phẩm: 54,94 %.

- Mục 6. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tổng thu 16.707.000 nghìn đồng; Tổng chí phí: 7.412.600 nghìn đồng; Thu nhập: 9.294.400 nghìn đồng. Tỷ lệ chi phí/tổng thu: 44,36%.

- Mục 7. Thu nhập khác: 4.011.600 nghìn đồng

- Mục 8. Tổng thu nhập: 117.357.440 nghìn đồng

* Phân theo từng ấp:

- Ấp 1:  90,662 triệu đồng/người/năm

- Ấp 2A: 85,991 triệu đồng/người/năm

- Ấp 2B: 98,244 triệu đồng/người/năm

- Ấp 3A: 88,335 triệu đồng/người/năm

- Ấp 3B: 97,121 triệu đồng/người/năm

- Ấp 4A: 90,763 triệu đồng/người/năm

- Ấp 4B: 96,048 triệu đồng/người/năm

- Ấp 5: 85,253 triệu đồng/người/năm

- Ấp 6: 82,485 triệu đồng/người/năm

- Ấp 7: 90,005 triệu đồng/người/năm

- Ấp 8: 69,774 triệu đồng/người/năm

- Ấp Bầu cối: 91,446 triệu đồng/người/năm

Tổng thu nhập toàn xã: 1.569.152.663, Tổng số: 17.693 nhân khẩu thực tế thường trú. Kết quả thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Bắc năm 2023 đạt: 88,688 triệu đồng/người/năm. 

c) Đánh giá: Theo kết quả điều tra, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Xuân Bắc năm 2023 là 88,688 triệu đồng. Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai, mức thu nhập yêu cầu đối với xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023 là ≥ 80 triệu đồng. Như vậy thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Bắc đảm bảo yêu cầu cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nông thôn mới nâng cao cùng thời điểm. Đánh giá đạt.
4.2. Về mô hình ấp thông minh

a) Yêu cầu tiêu chí: Có ít nhất một mô hình ấp thông minh

b) Kết quả thực hiện:

Xuân Bắc là xã miền núi có 12/12 ấp với 126 tổ nhân dân. Dân số toàn xã là 5047 hộ với 18825 nhân khẩu, số người trong trong độ tuổi lao động là 12876 người. Qua rà soát các tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí kiểu mẫu các ấp trên địa bàn xã Xuân Bắc như: Hiện trạng cơ sở vật chất, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh; hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; mạng wifi miễn phí tại các điểm công cộng…, Qua đánh giá, UBND xã Xuân Bắc đã chọn 7/12 ấp đạt mô hình ấp thông minh (cụ thể ấp Ấp 1, 2B, 3B, 4A, 6, 7,8) bao gồm các nội dung, cụ thể như sau:
* Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: 
Ấp 1. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 89%: Ấp 1 có 308/5047 hộ gia đình chiếm 6,1% với 1324/18825 nhân khẩu chiếm 7,03% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 837 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 837/1324 người đạt tỷ lệ 89%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 1 đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 2B. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 86%: Ấp 2B có 592/5047 hộ gia đình chiếm 10,8% với 1927/18825 nhân khẩu chiếm 3,81% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 1579 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 1579/1927 người đạt tỷ lệ 86,7%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 2B đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 3B. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: Ấp 3B có 477/5047 hộ gia đình chiếm 9,45% với 1606/18825 nhân khẩu chiếm 8,53% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 1123 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 1123/1606 người đạt tỷ lệ 87,2%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 3B đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 4A. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: Ấp 4A có 263/5047 hộ gia đình chiếm 5,2% với 1232/18825 nhân khẩu chiếm 6,54% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 752 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 752/1232 người đạt tỷ lệ 90%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 4A đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 6. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: Ấp 6 có 725/5047 hộ gia đình chiếm 14,36% với 2458/18825 nhân khẩu chiếm 13,05% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 1702 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 1520/1702 người đạt tỷ lệ 90,63%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 6 đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 7. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: Ấp 7 có 282/5047 hộ gia đình chiếm 5,58% với 1325/18825 nhân khẩu chiếm 7,03% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 769 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 670/769 người đạt tỷ lệ 87,1%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 7 đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.

Ấp 8. 

- Tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động trên địa bàn ấp có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 85%: Ấp 8 có 521/5047 hộ gia đình chiếm 10,3% với 1657/18825 nhân khẩu chiếm 8,8% số hộ và số nhân khẩu toàn xã, số người trong độ tuổi lao động là 1272 người. 
+ Tổng dân số trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh là: 1110/1272 người đạt tỷ lệ 90,63%, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 6 đã được lắp camera, tivi màu và Wifi phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao.
* Tổ Công nghệ số cộng đồng:

Thực hiện Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi huyện Xuân Lộc; Qua đó UBND xã Xuân Bắc ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Bắc với số lượng 39 thành viên, trong đó đồng chí  Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; các Phó ban là Phó Chủ tịch UBND xã; thành viên Ban chỉ đạo là các đồng chí là Thành viên UBND xã, cán bộ công chức xã, trưởng trạm y tế và Trưởng ban nhân dân các ấp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong chuyển đổi số trên địa bàn xã. 

Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của BCĐ chuyển đổi số theo Quyết định số 135/QĐ-BCĐCĐS ngày 27/5/2024 của Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Xuân Bắc nhằm quy định cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ trong việc chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã.

UBND xã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 04/6/2024  về việc thành lập Tổ công nghệ số công đồng trên địa bàn xã Xuân Bắc; với 47 thành viên phụ trách địa bàn của 12 ấp (mỗi ấp 4 thành viên); ban hành quy chế hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng theo Quyết định số 139/QĐ-BCĐCĐS ngày 04/6/2024 trong đó quy định các chức năng nhiệm vụ của các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã trong thực hiện các nhệm vụ chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã. Đến nay, Tổ công nghệ số được cũng cố, kiện toàn thành viên phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn các ấp do đồng chí Trưởng Ban nhân dân ấp Tổ trưởng; qua công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, Tổ đã thực hiện việc tuyên truyền đến từng người dân, đi từng ngõ gõ từng nhà thực hiện việc thu nhận CCCD và định danh điện tử mức 1, mức 2; tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; cài đặt sổ sức khỏe điện tử; cài đặt các ứng dụng tiện ích khác..., từ đó từng bước nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn xã về công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã; đồng thời tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong nhân dân dần dần thay đổi các thói quen về sử dụng công nghệ thông tin thông qua môi trường mạng trong cộng đồng ngày càng phát triển và có chiều sâu.

  Để người dân biết và thực hiện thành thạo một số dịch vụ xã hội điện tử, UBND xã Xuân Bắc đã triển khai lắp bảng truy cập mã QR tại Ban công an xã và tại bộ 1 cửa  để người dân được hướng dẫn thủ tục hành chính như khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực.

Đoàn thanh niên xã Xuân Bắc phối hợp với các đoàn thể xã và chi bộ 12 ấp  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh xã đến các ấp hoặc các cuộc họp, sinh hoạt các chi, tổ hội và các câu lạc bộ. Thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook, đã kịp thời chuyển tải nhanh thông tin tuyên truyền đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.
* Có hệ thống Camera giám sát an ninh hoặc Camera AI phục vụ giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn ấp: 
Hiện nay, trên địa bàn xã đã triển khai camera giám sát an ninh, tổng trên địa bàn xã  Xuân Bắc có 56 địa đểm lắp đặt camera an ninh (số 56 camera), cụ thể: ấp 1 có 3 điểm (số 03 camera), ấp 2A có 3 điểm (số 03 camera), ấp 2B có 05 điểm (số 05 camera), ấp 3A có 03 điểm (số 03 camera),  ấp 3B có 04 điểm (số 04 camera), ấp 4A có 02 điềm (số 02 camera), ấp 5 có  4 điểm (số 04 camera),  ấp 6 có 07 điểm (số 07 camera),  Ấp 7 có 04 điểm (số 04 camera), Ấp 8 có 04 điểm (số 04 camera), Ấp Bầu Cối có 04 điểm (số 04 camera), UBND xã Xuân Bắc có 04 điểm (số 04 camera), lắp đặt camera. Được lắp đặt dọc tuyến tỉnh lộ 763 và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, tất cả được kết nối về máy chủ tại Công an xã để quản lý và giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hệ thống kết nối đảm bảo chất lượng, âm thanh, hình ảnh và đường truyền ổn định, đáp ứng yêu cầu giám sát 24/24 giờ liên tiếp trong nhiều ngày, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chung tay bảo vệ an ninh trật tự bằng các đợt ra quân tuyên truyền, phát động các phong trào, đặc biệt khuyến khích người dân lắp đặt camera an ninh tại khuôn viên nhà và trước khuôn viên nhà nhằm đảm bảo công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn xã hiệu quả. Qua công tác triển khai xây dựng hệ thống camera an ninh để quản lý, tình hình an ninh được đảm bảo, công tác tố giác tội phạm được nâng cao, cung cấp tài liệu hình ảnh cho cấp trên trong việc bảo vệ an ninh trật tự một cách thường xuyên và liên tục. 

Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí mô hình ấp thông minh là: 97.000.000 đồng. Trong đó kinh phí UBND xã thực hiện là: 350.000.000 đồng lắp đăt: 56 camera giám sát an ninh tại các vị trí dọc tỉnh lộ 763 và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, tất cả được kết nối về máy chủ tại Công an xã với kinh phí là 350.000.000 đồng, lắp camera và  lắp đạt Wifi tại nhà Văn hóa - Khu thể thao các ấp, phục vụ công việc của chi bộ và nhu cầu của người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi, thể thao số tiền: 3.000.000 đồng. Kinh phí người dân tự trang bị camera an ninh tại khuôn viên nhà và trước khuôn viên nhà là: 350 hộ x 1.200.000đồng/hộ với số tiền: 420.000.000 đồng.

c) Đánh giá: Như vậy trên địa bàn xã có mô hình ấp thông minh (7/12 ấp) Đạt so với yêu cầu tiêu chí.
4.3. Về khu dân cư kiểu mẫu

a) Yêu cầu tiêu chí: Có ít nhất một khu dân cư kiểu mẫu được công nhận

b) Kết quả thực hiện:

Qua rà soát các tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân xã Xuân Bắc đã chọn tại khu vực tổ nhân dân số 1 đến số 11 trên địa bàn ấp 6 để đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Có 205 hộ, 697 khẩu, 11 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 8,065m; 100% các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa; có mương thoát nước mưa theo quy định và đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Khu dân cư kiểu mẫu ấp 6 có các tuyến đường ngõ xóm được nhựa hoá, bê tông hoá theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, với tổng chiều dài là 8,065 km, gồm các tuyến: Thuộc tuyến đường từ tổ 01 đến tổ 11. Tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hoá các tuyến đường với tổng chiều đạt 100%. Tuyến đường sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều có hệ thống mương thoát nước dọc bằng mương xây gạch đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa, không gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa.

+ Đối với tiêu chí sáng hiện nay khu dân cư ấp 6 có 11 tuyến đường ngõ, xóm đảm bảo sáng 8,065 m với tổng 207 bóng đèn (tương đương 38,96m/bóng), đạt tỷ lệ 100%. Nguồn nước sử dụng đảm bảo nước trong, không màu, không mùi, không vị. UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân ấp điều tra, rà soát hộ gia đình sử dụng thiết bị lọc nước nhỏ lẻ trong khu dân cư kiểu mẫu ấp 6, qua đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trong khu dân cư kiểu mẫu là 194/205 hộ đạt tỷ lệ 94,6%.

+ Khu dân cư kiểu mẫu ấp 6 có 205 hộ đăng ký thu gom rác thải trực tiếp đạt 100%. và được đơn vị Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tấn Thành thu gom, đưa về nơi xử lý rác đã được quy hoạch.

+ Tỷ lệ hộ dân sử dụng các thiết bị an toàn từ nguồn điện và không có tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn khu dân cư. 

+ Các hộ gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong tiệc cuối hỏi, việc tang và lễ hội. 

+ Nhà Văn hóa và Khu thể thao ấp 6 xây dựng theo Tiêu chuẩn của Bộ VH-TT-DL năm 2014. Tổng diện tích khu vực nhà văn hóa khoảng 2.000 m2 với diện tích khu nhà văn hóa khu thể thao là 150 m2. Về quy mô xây dựng: Hội trường chứa được trên 150 chỗ ngồi, có các công trình phụ trợ, công trình thể dục thể thao (sân Văn Nghệ) và các trang thiết bị phục vụ hoạt động theo quy định.

+ Về Văn hóa - Thể thao: Trên địa bàn ấp 6 có 01 sân bóng đá Mini tại Ngã ba cây sung, 01 câu lạc bộ bóng đá, 01 đội bóng chuyền, văn nghệ, 01 CLB đờn ca tài tử. Kinh phí chủ yếu do nguồn vận động XHH và các hội viên tự nguyện đóng góp và các mạnh thường quân hỗ trợ. Ban chủ nhiệm nhà văn hóa ấp thường xuyên phối hợp các ban ngành đoàn thể xã và ấp tổ chức các buổi sinh hoạt, hội họp, các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu các tầng lớp nhân dân như tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày lễ kỷ niệm thành lập ... Phối hợp đoàn thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tham gia các buổi sinh hoạt, phát quà cho các em thiếu nhi, tổ chức các hoạt động Văn Nghệ, vui chơi cho các em trên địa bàn xã. Phối hợp hội chữ thập đỏ vận động hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh cho người dân.... Tại ấp 6 có 665/670 hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH đạt tỷ lệ 99,25% .Tại khu dân cư kiểu mẫu có 205/205 hộ đăng ký và đạt gia đình văn hoá đạt tỉ lệ 100%

+ khu dân cư kiểu mẫu ấp 6 có 205 hộ với 697 nhân khẩu, có 688/697 người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,7%. Tỷ lệ người dân được quản lý, theo dõi sức khỏe được trạm y tế xác nhận đạt 100%. 

+ Tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường: 416/416 trẻ (đạt 100%). 01 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân phân hiệu B 148/148 (đạt 100%.) 01 Trường Mầm non Thọ Vực 268/268 trẻ (đạt 100%).

+ Kết quả trong khu dân cư ấp 6 không có khiếu kiện đông người kéo dài và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật (lôi kéo, tụ tập nhiều người đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại tố cáo,...) gây ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH; không xảy ra vụ trọng án nào; không xảy ra phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy,...) và các vi phạm pháp luật khác; 

+ Tỷ lệ hộ gia đình đóng góp đầy đủ các khoản theo quy định của pháp luật và các khoản khác đã thống nhất trong khu dân cư đạt 100%. Người dân tại khu dân cư đóng góp các khoản phí theo quy định và các khoản quỹ do Mặt trận Tổ quốc phát động. 

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí

4.4. Tỷ lệ hộ dân xây dựng cảnh quan, nơi ở xanh – sạch – đẹp

a) Yêu cầu tiêu chí: Đạt ≥ 90%:

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

· Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

UBND xã đã tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân triển khai việc thắp sáng các tuyến đường ngõ xóm sau khi làm đường bê tông nhằm đảm bảo cho việc đi lại của bà con được đảm bảo an toàn và an ninh trật tự được đảm bảo trong cộng đồng nhân dân sinh sống. Tuyên truyền vận động bà con dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường mình đang sinh sống đảm bảo môi trường sạch sẽ, thông thoáng. 

Tiêu chí xanh: Đa số các tuyến đường của các ấp đều đã được xã, ban ấp và nhân dân trồng thảm cỏ đậu, hoàng yến, cây hồng lộc, cây dầu, cây bông giấy, bông trang, cắt tỉa cỏ dại tạo mảng xanh với tổng kinh phí thực hiện 350 triệu đồng. UBND xã phối hợp với ban ấp tổ chức phát quang, cắt tỉa cành cây hoa, phát dọn dây leo, cỏ dại định kỳ đảm bảo mỹ quan và không che khuất tầm nhìn. 

 Tiêu chí sạch: Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Hàng tuần, tháng đều được xã, ban ấp và nhân dân tổ chức thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông mương nước, cống, rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, cho các gia đình ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường (100% hộ gia đình thực hiện). Tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức phát quang, dọn vệ sinh, thu gom rác dọc các trục đường ấp, đường ngõ xóm thông qua các đợt dân vận.

  Tiêu chí đẹp: 100% các hộ dân trên các tuyến đường đường ngõ xóm xây dựng trụ cờ đúng quy cách, treo cờ, tháo cờ đúng thời gian theo thông báo của xã, đa số thực hiện biển hiệu, pano đúng vị trí, không lấn chiếm hành lang đường bộ. Xây dựng hàng rào, tạo cảnh quan môi trường, nơi ở xanh sạch đẹp.Vận động nhân dân lắp đặt được 642 trụ cờ trị giá 192 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 100%, trong đó đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%.

Đối với hàng rào xanh: xã, ban ấp thường xuyên vận động các hộ dân phát quang, cắt tỉa đảm bảo mỹ quan, đồng thời vận động trồng thêm cây xanh phía trong và ngoài hàng rào để tạo bóng mát. Vận động các hộ gia đình trong tổ nhân dân sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ xóm giềng thân thiện, chung tay chung sức cùng xã, ấp thực hiện tốt phong trào gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, ấp kiểu mẫu.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí
4.5. Về tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
a) Yêu cầu tiêu chí: Đạt ≥ 70%:

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

UBND xã đã xây dựng kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 10/3/2023 về việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Xuân Bắc năm 2023. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2023 về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã. Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã. Đồng thời giao nhiệm vụ đến từng đơn vị, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền vận động người người dân đăng ký thu gom rác, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mua trang thiết bị thu gom rác.

UBND xã đã tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền về cách thức phân loại rác tại nguồn thành 05 loại chất thải theo Công văn số 10777/UBND-KT ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, quy định cụ thể các loại chất thải theo tần suất thu gom đã thỏa thuận với HTX TTCN Tấn Thành và Công ty TNHH Cù Lao Xanh để việc thu gom rác sau khi phân loại đạt được hiệu quả, đồng thời khuyến khích buổi sáng đưa rác ra ngoài đường vào 19 giờ hôm trước để HTX TTCN Tấn Thành thu gom theo khung giờ từ 20 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau theo lịch thu gom để đảm bảo thu gom rác được triệt để, không còn rác thải tồn đọng gây ô nhiểm môi trường trên địa bàn xã. 
Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Xuân Bắc khoảng 9263 kg/ngày. Trong đó: tổng khối lượng chất thải sinh hoạt đã được phân loại triệt để khoảng 6808 kg/ngày, tổng khối lượng chất thải sinh hoạt chưa được phân loại khoảng 2455 kg/ngày.

Chất thải sinh hoạt trên địa bàn được UBND xã hướng dẫn phân loại như sau:

 Chất thải thực phẩm: khoảng 1241 kg/ngày được người dân phân loại và xử lý bằng phương pháp ủ phân bón cho cây trồng hoặc tận dụng chăn nuôi (đối với các hộ nằm xa khu dân cư, không có tuyến thu gom); khoảng 4317 kg/ngày được người dân bỏ riêng vào 01 thùng chứa trước khi được HTX thu gom, vận chuyển về Công ty TNHH Cù Lao Xanh để xử lý bằng phương pháp mùn hữu cơ (compost).

Chất thải tái chế: khoảng 278 kg/ngày được người dân phân loại và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn huyện.

Chất thải sinh hoạt khác: khoảng 973 kg/ngày đã được phân loại triệt để và được người dân bỏ riêng vào 01 thùng chứa chất thải sinh hoạt khác và đưa chất thải sinh hoạt ra khu vực thu gom đúng lịch thu gom chất thải sinh hoạt khác của HTX TTCN Tấn Thành. Riêng đối với chất thải sinh hoạt khác phát sinh tại các hộ xa khu dân cư sẽ được người dân thu gom tại các điểm thu gom tập trung. UBND xã đã bố trí 12 điểm thu gom rác tập trung để thu gom chất thải sinh hoạt khác này. HTX sẽ tổ chức thu gom các thải sinh hoạt tại điểm tập trung này theo lịch thu gom chất thải sinh hoạt khác.

 Chất thải cồng kềnh: phát sinh khoảng 100 kg/tháng đã được UBND xã cung cấp số điện thoại, hướng dẫn người dân tập trung, chủ động liên hệ với các HTX để thu gom, vận chuyển và xử lý tại Công ty TNHH Cù Lao Xanh.

UBND xã Xuân Bắc đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến khu xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh, trong đó đã phối hợp với HTX Tấn Thành xây dựng lịch trình thu gom chất thải sau phân loại đảm bảo hiệu quả như sau: thứ 3, thứ 6 thu gom chất thải thực phẩm.

 Chất thải nguy hại sinh hoạt phát sinh khoảng 4 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các cống bi thu hồi chất thải nguy hại mà xã đã bố trí. Hiện nay trên địa bàn xã Xuân Bắc đã được bố trí 12 cống bi thu hồi chất thải nguy hại sinh hoạt. UBND xã Xuân Bắc thường xuyên giám sát và báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường để hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại các cống bi đúng quy định. UBND xã Xuân Bắc thường xuyên giám sát và báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường để hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại các cống bi đúng quy định.
Đến nay trên địa bàn xã Xuân Bắc Đến nay, có 3634/5047 hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là 72%.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

4.6. Tỷ lệ các tuyến đường xã, ấp (trục xã, trục ấp, ngõ xóm) có rãnh thoát nước. 
a) Yêu cầu tiêu chí: Đạt ≥ 70%:

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

· Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Căn cứ công văn số 1237/SGTVT-KHTC ngày 06/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí số 6. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã Xuân Bắc về việc bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, tổ chức phát quang hành lang các tuyến đường GTNT năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Bắc. 

· Kết quả thực hiện:
+ Tỷ lệ đường trục xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có hệ thống mương thoát nước theo thiết kế đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.  Tổng số tuyến đường: 09 tuyến, tổng chiều dài 16,67 km. Được nhựa hóa, bê tông hóa: 16,67/16,67 km; đạt tỷ lệ 100%. Có hệ thống thoát nước theo quy định.

+ Tỷ lệ đường trục ấp, đường liên ấp, ngõ xóm, ấp được cứng hóa, có hệ thống mương thoát nước đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

5. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về phát triển sản xuất
5.1. Tiêu chí 1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
a) Yêu cầu tiêu chí: Đạt ≥ 98%:

b)  Kết quả thực hiện tiêu chí:

c) Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Sau khi UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đã triển  khai phối hợp với trưởng ban nhân các ấp điều tra diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động năm 2024

d) Các nội dung đã thực hiện: 

Tổ chức điều tra thực hiện điều tra diện tích nông nghiệp được tưới chủ động và tiêu trên toàn bộ địa bàn toàn xã, thống kê rà soát các thuyến kênh mương hiện có trên địa bàn xã, thống kê các hộ dân sử dụng đất tờ thửa diện tích từng loại cây trồng đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn tại Công văn số 2455/SNNPTNT của Sở Nông nghiệp.

 -Khối lượng đã thực hiện: 

 Diện tích đất tự nhiên: 6316.75 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 5755.7 ha. Trong đó: diện tích trồng cây lâu năm là 2.913,5 ha, diện tích cây hàng năm 2629,46 ha,  đất thủy sản 72,55 ha, đất nông nghiệp khác 140,2 ha.

Trên địa bàn xã có 5047 giếng khoan phục vụ đầy đủ nhu cầu nước tưới cho diện tích cây trồng các loại. 

 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp nằm trong kế hoạch tưới chủ động trên địa bàn là 5193,4 ha, trong đó cây hàng năm (03 vụ) là 3371,5 ha; cây lâu năm 1821,9 ha.

Vậy diện tích cây trồng cạn được tưới chủ động là 5173,4 ha, trong đó cây hàng năm (03 vụ) là 3351,5 ha; cây lâu năm 1821,9 ha.

- Tỷ lệ diện tích cây trồng được tưới chủ động đạt 99,61% (5173,4 ha/5193,4 ha)*100%.

  Tổng diện tích được tiêu chủ động: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tiêu chủ động gieo trồng theo kế hoạch là 6316,75 ha. Trong đó diện tích cần tiêu chủ động là 6316,75 ha đạt tỷ lệ 100%.

Đánh giá đạt yêu cầu tiêu chí (theo quy định ≥ 98%). 
e) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí
5.2. Tiêu chí 2: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt ≥ 75%: 
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

-Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Xã Xuân Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, nâng cao năm 2021 và đang thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023-2024 theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai; Để tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, xây dựng xã Xuân Bắc đạt chuẩn Bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

UBND xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy xã kiện toàn Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 45-QĐ/BCĐ ngày 14/4/2021 của Đảng ủy xã Xuân Bắc; ban hành Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 30/05/2024; Thông báo phân công nhiệm vụ cho từng ngành, cán bộ, công chức xây dựng thực hiện và báo cáo các tiêu chí nông thôn mới. 

Hàng tuần, Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và thực hiện báo cáo Trưởng ban để chỉ đạo thực hiện.  

Thường trực UBND xã tổ chức làm việc với Ban nhân dân ấp, các Tổ nhân dân trên địa bàn 12 ấp để rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang diện mạo trên địa bàn từng ấp. Từ đó có giải pháp để tuyên truyền, vận động cho phù hợp.

- Tổng diện tích cây trồng chủ lực trên địa bàn xã 864,8ha, được sử dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm trên địa bàn xã: tưới phun mưa 791,4/864,8 ha, đạt 91,51%.

- Các nội dung đã thực hiện: 

Căn cứ Quyết định số 13070/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND huyện Xuân Lộc về ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp xã giai đoạn 2021-2025. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã bao gồm 04 loại Cây thanh Long diện tích 81 ha, cây Xoài diện tích 232, cây có múi (Bưởi, cam, quýt) diện tích 221,8 ha và Rau các loại diện tích 330. Với tổng diện tích cây trồng chủ lực 864,8 ha. 04 cây trên phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, người dân có kinh nghiệm sản xuất, gần thị trường tiêu thụ, sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giá thành cạnh tranh, có diện tích sản xuất lớn gắn với hoạt động sinh kế của đa số người dân trong xã và có tiềm năng mở rộng thành các vùng sản xuất trong tương lai, phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của xã.
 Hệ thống tưới nước tiết kiệm: hiện trên địa bàn xã người dân áp dụng đa dạng các mô hình  tưới tiết kiệm trên cây trồng chủ lực như hệ thống nhỏ giọt, tưới béc phun sương...hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn đảm bảo năng suất ổn định.

· Tổ chức điều tra thực hiện điều tra diện tích nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực được áp dụng tưới nước tiết kiệm tiên tiến đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn tại Công văn số 2455/SNN-VPĐP của Sở Nông nghiệp.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí
5.3. Tiêu chí 3: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt ≥ 90% (Trong đó từ hệ thống cấp nước tập trung ≥ 70%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể huyện, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phát triển nước sạch gai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn Xuân Lộc. UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/05/2024 về việc điều tra, rà soát và vận động nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn xã năm 2024.

Trên địa bàn xã Xuân Bắc hiện có công trình cấp nước tập trung; người dân sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân có trụ sở tại Đường Gia Tân 1, Ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai quy mô công suất 100.000m3/ ngày đêm đảm bảo cung cấp nước cho 3.637 hộ đã đăng ký thuộc 12 ấp trên địa bản xã Xuân Bắc. Hệ thống nước đã được đầu tư gần như phủ kín các khu dân cư của xã Xuân Bắc, ngoài ra trên địa bàn xã còn có 2 đơn vị cấp nước bình, chất lượng nước của đáp ứng quy chuẩn quốc gia: QCVN 01-1:2018/BYT. Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn xã là 5.047/5.047 hộ đạt 100% Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn xã là 4.601/5.047 hộ, đạt 91,16%. Đạt so với yêu cầu của tiêu chí, trong đó:

- Số hộ sử dụng nước máy đấu nối đô thị là 3.067/5.047 hộ, đạt tỷ lệ 71,47% (trong đó: hộ sử dụng đồng hồ chính: 2.601/5.047 hộ, chiếm tỷ lệ 51,5%; hộ sử dụng đồng hồ phụ: 1.006/5.047 hộ, đạt tỷ lệ 19.9%).

Số hộ sử dụng thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình là 994/5.047 hộ, đạt tỷ lệ 16.69%.

Số hộ sử dụng nước giếng khoan sử dụng nước bình của đơn vị cấp nước của 2 đơn vị cấp nước trên địa bàn xã là 446/5.047 hộ, đạt tỷ lệ 8.8%.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí
5.4. Tiêu chí 4: Có vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã được cấp mã số vùng trồng, được truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

-Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; xã đã xác định cây trồng chủ lực là Cây Xoài, theo Quyết định 13070/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND huyện về việc ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp xã giai đoạn 2021 – 2025. Qua rà soát trên địa bàn xã có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã là cây xoài được cấp mã số vùng trồng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, HTX có chứng nhận Việt Gap, có mã truy suất nguồn gốc và được cấp mã số vùng trồng được để xuất đi qua các thị trường Trung Quốc với tổng diện tích 48,46 ha/38 hộ. đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu..

- Hệ thống hạ tầng phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp cây trồng chủ lực trong khu vực như sau:

Giao thông nông thôn: Vùng sản xuất tập trung có tuyến đường hiện hữu của ấp 2A bê tông hóa với chiều dài 2,2km. Ngoài ra còn có những lối đi dân sinh hiện hữu giữa vùng sản xuất đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu sản xuất.

Điện sản xuất: Vùng sản xuất đã được đầu tư hệ thống điện sản xuất, đảm bảo đủ điện để phát triển sản xuất.

Phần còn lại được bê tông hóa đảm bảo lưu thông cho các hoạt động sản xuất trong vùng.

Thủy lợi: Trong vùng sản xuất tập trung không có công trình thủy lợi, nguồn nước. Nguồn nước tưới phục vụ cho vùng sản xuất tập trung chủ yếu là từ giếng khoan, giếng đào, nước tưới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. UBND xã đã thực hiện lấy mẫu nước trong vùng để xét nghiệm và đánh giá cho HTX DVNN cây ăn trái đồi SaBi. Kết quả đạt các tiêu chí theo quy định.

Hệ thống tiêu thoát nước: Hệ thống tiêu thoát nước trong vùng sản xuất từ mương nhỏ chảy ra suối lớn:
Trên địa bàn xã Xuân Bắc có Hợp tác xã HTX DVNN cây ăn trái đồi SaBi được thành lập vào năm 2018 với 47 thành viên. Hiện nay sản phẩm xoài của HTX đã đạt Viet gap, có mã truy suất nguồn gốc, mã số vùng trồng được cấp cho HTX DVNN cây ăn trái Đồi SaBi để xuất đi qua các thị trường Trung Quốc với tổng diện tích 48,46 ha/38 hộ
Diện tích trồng xoài có khoảng gần 232 ha sản lượng 5.800 tấn / năm, trong đó có khoảng gần 48,46 ha đã có chứng nhận Việt Gap, có truy suất nguồn gốc và hiện đã được huyện chấp thuận cho xây dựng chuỗi liên kết, sản phẩm cây Xoài hiện có gần 48,46 ha, cam quýt, bưởi 75,04 ha.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí
5.5. Tiêu chí 5: Tỷ lệ các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi xã theo chương trình OCOP được quảng bá qua internet
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt ≥ 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
- UBND xã Xuân Bắc xây dựng kế hoạch tuyên truyền sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ lợi thế trên địa bàn xã, tuyên truyền thông qua các trang điện tử của địa phương, trên trang cổng thông tin điện tử cũa xã, thông qua trang mạng xã hội feebook, chợ tốt, Zalo… 

Trên địa bàn xã hiện có sản phẩm: (Tổ yến chưng, tổ yến thiên nhiên), Hộ kinh doanh yến sạch: Dương Vũ Xã Xuân Bắc, sản phẩm Hạt điều rang muối, Hộ kinh doanh hạt điều rang muối Hoàng Thị Ngọc Bích… đã nhận thấy việc bán hàng trên kênh thương mại giúp cho việc quảng bá sản phẩm được nhiều người biết đến và lượng khách tiêu thụ sản phẩm cũng như các đơn đặt hàng được nhiều hơn nên đã lập ra các tài khoản bán trên kênh thương mại như: facebook, zalo, Lazada, Website...

- UBND xã tổ chức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã, tuyên truyền trên hệ thống trang mạng xã hội feebook và trang mạng Zalo được 4 lượt 4 bài viết. 

- Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, UBND xã triển khai kế hoạch phát triển về cho từng ấp, tổ chức tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên hệ thống đài truyền thanh xã, trên trang điện tử xã, qua trang mạng xã hội feebook và Zalo cho người dân được biết.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí
5.6. Tiêu chí 6: Có ít nhất 01 hợp tác xã nông nghiệp có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng, Với mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm nông sản; mở rộng diện tích sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, tiêu chí xuất khẩu, UBND xã phối hợp cùng các ban ngành huyện đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cấp mã số vùng trồng, đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. - Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ HTX DVNN cây ăn trái Đồi SaBi xây dựng mô hình liên kết sản xuất găn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững, thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm xoài của HTX của và tiếp tục triển khai đối kêu gọi nhân dân trồng xoài cùng tham gia phát triển vùng nguyên liệu nông sản chủ lực đối với cây xoài. 

Kinh phí thực hiện 220 triệu đồng do vốn nhà nước hỗ trợ.
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí

5.7. Tiêu chí 7: Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường
a) Yêu cầu của tiêu chí: Đạt ≥ 90%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Xuân Bắc là xã Nông nghiệp gồm 12 ấp với tổng diện tích tự nhiên là 6.315,89 ha.  Vì vậy hoạt động sản xuất nông nghiệp là hoạt động chiếm ưu thế trên địa bàn với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện tại là 5.791 ha chiếm 91,68% diện tích toàn xã, trong đó sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là các loại cây như: điều, tiêu, bắp, mỳ, chuối, cà phê và chăn nuôi heo, bò, dê, vịt…. 
Trong quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Bắc, có phát sinh các phụ phẩm nông nghiệp và chất thải hữu cơ cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực trồng trọt: Trên địa bàn xã có tổng số hộ phát sinh phụ phẩm là 1891 hộ với tổng diện tích là 2775.50 ha. Trong quá trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế cây trồng và sản phẩm cây trồng tại khu vực canh tác nông nghiệp phát sinh phụ phẩm gồm: rơm, rạ, quả điều, cùi tiêu, thân mì với khối lượng khoảng 16,626 tấn/năm và bao bì thuốc bảo vệ thực vật với khối lượng phát sinh khoảng 3680 kg. Đối với rơm rạ, thân mì được người dân thu gom và tái sử dụng làm thức ăn cho bò, làm nguyên liệu trồng rau, lót chuồng và làm giống trồng mì (thân mì) với khối lượng 8.265 tấn/năm; quả điều, cùi tiêu được thu gom, ủ làm phân bón với khối lượng khoảng 8.361tấn/năm; bao bì thuốc bảo vệ thưc vật được người dân thu gom bỏ vào cống bi bố trí tại 12 ấp (03 cống bi), Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với Công ty THHH Cù Lao Xanh thu gom và xử lý. Cụ thể từng loại cây trồng phát sinh phụ phẩm như sau:
- Cây Lúa, bắp diện tích 1100 ha, lượng phụ phẩm phát sinh: 4.620 tấn/năm.

- Cây Điều diện tích 405.00 ha, lượng phụ phẩm phát sinh: 3.645 tấn/năm.

- Cây Mỳ diện tích 891.00 ha, lượng phụ phẩm phát sinh: 8,019.0 tấn/năm.

- Cây Tiêu diện tích 379.50 ha, lượng phụ phẩm phát sinh: 342 tấn/năm.

Theo thống kê trên địa bàn xã có 69 cơ sở chăn nuôi (58 hộ gia đình, 11 trang trại), tổng khối lượng chất thải hữu cơ phát sinh khoảng 36647.643 tấn/năm. Trong chăn nuôi heo thịt, các nông hộ trước khi rửa chuồng đã thu gom phân, vì vậy phân chuồng được thu gom và ủ thành phân bón. Khối lượng chất thải hữu cơ được cơ sở chăn nuôi thu gom và ủ làm phân bón dùng để bón cho cây trồng là 36647.643 tấn/năm; khối lượng nước thải được xử lý qua hầm biogas và các hồ xử lý sinh, lý, hóa là 90225 m3/năm.

- Tỷ lệ khối lượng chất thải, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái sử dụng so với khối lượng chất thải phát sinh đạt 99,93% (366.642.69/ 36704629,90 tấn/năm).
- Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp so với tổng số hộ gia đình, trang trại đạt 100% (1.960/1960 cơ sở).
c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí

6. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã Xuân Bắc đã thi công xây dựng 58 công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó vốn nhân dân đóng góp là 15.876 triệu đồng. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn xã đã đóng góp được 15.876/15.876 triệu đồng, đạt 100%.
7. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

1. Quan điểm 

Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt, tiếp tục nâng chất nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành trong năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã; là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ, các hoạt động thực hiện các tiêu chí phải được chính cộng đồng người dân ở tổ, ấp bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. Vì vậy mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, phục vụ xây dựng nông thôn mới; làm cho người dân an tâm, tin tưởng, trở nên tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển.

2. Mục tiêu

Xây dựng nông thôn mới xã Xuân Bắc có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh được giữ vững, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, phát triển hài hòa giữa các vùng kinh tế, nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

3. Nội dung, giải pháp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững.

Tập trung thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp xã Xuân Bắc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng phát triển các chuỗi liên kết, sản phẩm chủ lực, thực hiện mỗi xã một sản phẩm OCOP; đẩy mạnh chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đặc biệt là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phát huy vai trò kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ năng suất cao, Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Tập trung vận động nhân rộng sản xuất các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao. Chú trọng các giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp quản lý để các đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.

Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hộ cá thể phát triển đa dạng các hàng hóa, dịch vụ phục vụ. Tăng cường công tác quản lý các hộ kinh doanh thương mại, quản lý tốt chợ, thực hiện chương trình bình ổn giá, đáp ứng tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa cho nhân dân. Mở rộng và phát triển các cơ sở mua bán nông sản, vật tư hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng huyện kiểm tra chống hàng gian, hàng giả trốn lậu thuế, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hộ kinh doanh.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội như: đường giao thông nông thôn, điện, công trình thủy lợi, nhà văn hóa ấp, trường học, trạm y tế... tập trung vận động huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ. Chú trọng phát triển các tuyến đường trực chính nội đồng đảm bảo cho sự lưu thông vận chuyển hàng hóa tạo tiền đề phát triển kinh tế giữa các vùng, các ấp và giữa các khu sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phát huy dân chủ trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và tài nguyên, về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Kết hợp chặt chẽ quản lý, sử dụng tài nguyên với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp cụ thể, hợp lý trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Thực hiện thu gom chất thải, rác thải. Kiểm tra chặt chẽ trong việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tập trung thực hiện tốt quy hoạch chung của xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống đạt hiệu quả. Từng bước ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý nói chung. Cải cách hành chính theo hướng hiện đại. Gắn nhiệm vụ khoa học, công nghệ với phát triển kinh tế, xã hội. 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, giáo dục thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư. Chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát huy vai trò người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm không lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 99%. Phấn đấu luôn giữ vững 12/12 ấp đạt chuẩn ấp văn hoá và xã đạt chuẩn xã văn hóa. 

Phòng ngừa các loại dịch bệnh, thực hiện tốt chương trình Y tế Quốc gia, tập trung rà soát, lập danh sách và nắm thật chắc từng đối tượng, từng lứa tuổi qua đó có kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể chi tiết để vận động người dân tham gia BHXH và bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao và duy trì bền vững, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Cần nâng cao đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở và chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất để phục vụ cho con tác chăm sóc sức khỏe người dân. Phát triển thêm các mô hình khám chữa bệnh hiệu quả, chú trọng và đưa công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến cơ sở lên hàng đầu. 

Thực hiện các chính sách người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội một cách kịp thời và đầy đủ. Tuyên truyền sâu rộng công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình đến tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đưa chương trình dạy nghề cho người lao động phù hợp với nhu cầu thực tế. 

Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an xã vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết trong công cuộc tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội một cách thường xuyên và bài bản. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền đến tận từng người dân, từng hộ để người dân cùng chung tay tham gia trấn áp tội phạm và giữ gìn ANTT trên địa bàn xã. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ về số lượng, đạt về trình độ chuyên môn, có đủ phẩm chất, đạo đức, tầm nhìn và năng lực thực hiện công việc. Các đoàn thể chính trị xã hội của xã tiếp tục phát huy vai trò, chủ động trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững danh hiệu vững mạnh.
II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ

Hồ sơ trình thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí của UBND xã Xuân Bắc được lập đầy đủ và đúng trình tự theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đạt yêu cầu so với Hướng dẫn số 08/BCĐ-VPĐP ngày 10/8/2023 của Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.

2. Về kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển sản xuất
Tổng số tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Bắc đã được UBND huyện Xuân Lộc thẩm tra đạt chuẩn tính đến thời điểm thẩm tra là 06/06 tiêu chí chung và 07/07 tiêu chí lĩnh vực nổi trội về phát triển sản xuất, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao
Xã Xuân Bắc không còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
III. KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định tỉnh sớm tổ chức thẩm định và công nhận xã Xuân Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024./.
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